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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

Việc thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư 
cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
 ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 
của Thủ tướng Chính phủ
______________
Kính gửi:   Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2010, ngày 24 tháng 6 năm 2010, Hội đồng Dân tộc đã ban hành Nghị quyết số 674/NQ-HĐDT12 thành lập 6 Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Để chuẩn bị cho đợt giám sát, tháng 6/2010, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh có đồng bào thụ hưởng chính sách báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư (theo đề cương, biểu mẫu đính kèm); đồng thời, đã gửi văn bản đề nghị Đoàn đại biểu Quốc, Hội đồng Nhân dân các tỉnh phối hợp giám sát. 

Ngày 19/7/2010, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã làm việc với các Bộ, ngành
 để xem xét việc thực hiện nội dung có liên quan thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành.

Đến nay, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã nhận được báo cáo của 4 Bộ, ngành và 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2010, các Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã tiến hành giám sát thực tế tại 12 tỉnh, 24 huyện, 48 xã ở các vùng, miền khác nhau của cả nước. 

Ngày 8 tháng 9 năm 2010, Thường trực hội đồng Dân tộc tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện chính sách di dân, định canh, định cư.

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; kết quả giám sát trực tiếp của các đoàn giám sát và ý kiến đống góp của các thành viên tại phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc lần thứ 8 (ngày 22/9/2010), Hội đồng Dân tộc xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát như sau:

A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DI DÂN, ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ

I. Nội dung cơ bản của chính sách: 

Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 có những nội dung chính sau:

a. Mục tiêu: Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo; góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại các địa phương. Quyết định cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2010
.

b. Đối tượng áp dụng: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư có đủ ba tiêu chí sau:

- Không có đất sản xuất ổn định thuộc quyền sử dụng của hộ theo quy định của Nhà nước;

- Nơi ở không ổn định, xa điểm dân cư, di chuyển chỗ ở theo nơi sản xuất;

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự theo quy định của Nhà nước.

c. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc thực hiện định canh, định cư đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở chính sách quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 25/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg  phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 là 29.718 hộ và 140.313 khẩu, với tổng vốn đầu tư 2.717.046 triệu đồng
 và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2012.

II. Tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách:

1. Ở Trung ương: 

Để chẩn bị xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư; từ năm 2004 đến 2006, Uỷ ban Dân tộc đã chỉ đạo các địa phương tiến hành điều tra, khảo sát đối tượng thuộc diện du canh, du cư và lập Đề án định canh, định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo đề án có 24 tỉnh còn đối tượng du canh, du cư với 9.194 hộ. Cần xây dựng 95 dự án định canh, định cư tập trung để bố trí cho 3.505 hộ và 44 dự án định canh, định cư xen ghép để bố trí cho 5.689 hộ với kinh phí dự kiến là 572 tỷ đồng.

Trên cơ sở Đề án định canh, định cư đã được các Bộ, ngành thẩm định, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2007 về Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 Triển khai Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, các Bộ, ngành với nhiệm vụ được phân công đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư số 03/2007/TTHD-UBDT ngày 08/6/2007, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác điều tra, khảo sát hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư; lập quy hoạch, xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án định canh, định cư.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2007/TTHD-BTC ngày 10/8/2007, hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn để thực hiện di dân, định canh, định cư......

2. Việc triển khai, tổ chức thực hiện ở các điạ phương:

Thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Thông tư hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có nhiệm vụ định canh, định cư đã khẩn trương triển khai chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- Các tỉnh đã thực hiện công tác truyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện chính sách đến các cấp chính quyền và người dân; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện ở các cấp;

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể của địa phương;  

- Chỉ đạo công tác điều tra, khảo sát hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư; lập quy hoạch, xây dựng và thẩm định phê duyệt dự án định canh, định cư...

III. Công tác, điều tra, khảo sát, xác định đối tượng du canh, du cư và lập kế hoạch, quy hoạch dự án định canh, định cư.

1. Kết quả rà soát, xác định đối tượng du canh, du cư.

Theo đề án của Ủy ban dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng du canh, du cư tính đến năm 2006 là: 9.194 hộ, trong đó: định canh, định cư tập trung là 3.505 hộ và định canh, định cư xen ghép là 5.689 hộ.

Sau khi có Chính sách hỗ trợ di dân, định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các địa phương tiến hành điều tra, thống kê đối tượng du canh, du cư; lập đề án gửi các Bộ, ngành thẩm định.

 Trên cơ sở kết quả rà soát, Uỷ ban Dân tộc đã  xác định đối tượng du canh, du cư cần hỗ trợ là là 29.718 hộ với 140.313 nhân khẩu, trong đó: ĐCĐC tập trung là 14.662 hộ với 68.319 khẩu; ĐCĐC xen ghép là 15.056 hộ với 71.994 khẩu. Kết quả này đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg, (số liệu chi tiết xem phụ biểu số 1).
Như vậy, 2 năm sau khi ban hành chính sách di dân, định canh, định cư thì đối tượng du canh, du cư so với đề án khảo sát ban đầu đã tăng lên 29.718 hộ/9.194 hộ, tăng 323%. Trong đó: số hộ định canh, định cư tập trung tăng lên 418% và số hộ định canh, đinh cư xen ghép tăng 264%.

Kết quả tổng hợp số liệu từ 30 tỉnh có báo cáo, Hội đồng Dân tộc nhận thấy số liệu không thống nhất. Ví dụ: đối tượng du canh, du cư của tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 1342 là 65 hộ, nhưng báo cáo của tỉnh cho biết chỉ còn 5 hộ du canh, du cư; tỉnh Quảng Nam theo báo cáo là 10.027 hộ, tăng 9.545 hộ so với Quyết định 1342...(chi tiết xem biểu số 2).

2. Về dự án định canh, định cư và nhu cầu vốn

- Theo đề án năm 2006, có 95 dự án định canh, định cư tập trung và 44 dự án định canh, định cư xen ghép.

Tại Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg, số dự án định canh, định cư tập trung so với đề án trình năm 2006 là 253 dự án /95 dự án, tăng 266%.

- Về nhu cầu vốn: Theo đề án năm 2006, nhu cầu vốn ngân sách Trung ương đầu tư là 476,9 tỷ đồng, theo Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngân sách Trung ương đầu tư là 2.717 tỷ đồng, tăng 569%. Trong đó, vốn đầu tư phát triển tăng từ 277,6 tỷ đồng lên 1.827 tỷ đồng, tăng 658%; vốn sự nghiệp tăng từ 199,3 tỷ đồng lên 890 tỷ đồng, tăng 447%. 

Dự kiến kinh phí phân bổ như sau:

+ Năm 2008- 2009 đã đầu tư 313 tỷ đồng;

+ Năm 2010: 1.324 tỷ đồng; 

+ Năm 2011: 713 tỷ đồng;

+ Năm 2012: 365 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự kiến vốn ngân sách địa phương là 444 tỷ đồng.

IV. Kết quả thực hiện chính sách di dân, định canh, định cư

1.  Về tình hình cấp phát vốn hỗ trợ di dân, định canh, định cư: 
Theo báo cáo của các Bộ, ngành,  vốn di dân, định canh định cư đã được ngân sách Trung ương cấp qua các năm như sau:

Vốn cấp năm 2008, 2009 là 313 tỷ; vốn cấp năm 2010 là 260 tỷ đồng, đạt 19,63% kế hoạch. Tổng số vốn đã cấp từ 2008 đến 2010 là 573 tỷ/1.637 tỷ, đạt 35% nhu cầu vốn.

3. Kết quả thực hiện ĐCĐC đến cuối năm 2010:

3.1. Kết quả di dân, ĐCĐC: 

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, đến 31/12/2009 đã hoàn thành ĐCĐC cho 1.030 hộ ĐCĐC xen ghép, đạt 3,5 % /tổng số đối tượng, chưa có dự án ĐCĐC tập trung nào hoàn thành. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính thì tính đến 31/12/2009 (trên cơ sở tổng hợp số liệu của 20 địa phươngcó báo cáo) đã thực hiện định canh, định cư cho 5.998 hộ với 14.915 khẩu đạt 31% so với kế hoạch.

Các Bộ, ngành chưa thống kê được số hộ, số khẩu sẽ thực hiện định canh, định cư trong năm 2010.

Hội đồng Dân tộc tổng hợp số liệu của 30 địa phương thì số hộ đã thực hiện định canh, định cư là 5.390 hộ, đạt 18%.(chi tiết xem phụ biểu số 3)

3.2 Kết quả xây dựng và triển khai thực hiện dự án 

- Số dự án ĐCĐC đã được các tỉnh xây dựng và có quyết định phê duyệt: 

+ Dự án ĐCĐC tập trung: 253 dự án.

+ Dự án ĐCĐC xen ghép: 44 dự án.

- Số dự án đã triển khai thực hiện: 126 dự án, trong đó:

+ ĐCĐC tập trung: 82 dự án.

+ ĐCĐC xen ghép: 44 dự án.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, tính đến hết năm 2010 có 4 tỉnh hoàn thành định canh, định cư xen ghép là: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hậu Giang. Dự kiến chưa có dự án ĐCĐC tập trung nào hoàn thành vào năm 2010. 

3.3  Kết quả thực hiện vốn đầu tư

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, vốn ngân sách Trung ương đã được đầu tư 573 tỷ đồng đạt 21% so với số vốn dự kiến NSTW đầu tư theo quy hoạch. Ước thực hiện 100% số vốn so với số vốn ngân sách TW đã phân bổ. Hiện còn khoảng 125 tỷ đồng khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa có vốn để thanh toán.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kinh phí giải ngân 2008, 2009 của 20 địa phương là 48%, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đã giải ngân đạt 56%. Ước kinh phí giải ngân của 35 địa phương trong năm 2008 và 2009 là 60%. 

Kết quả tổng hợp của Hội đồng Dân tộc từ báo cáo của 30 địa phương thì tỷ lệ thực hiện vốn so với vốn đã cấp đạt 67% (xemchi tiết biểu số 3).

- Vốn ngân sách địa phương đã đầu tư 19,6 tỷ đồng, đạt 4,4%  so với số vốn dự kiến NSĐP đầu tư theo quy hoạch, ước thực hiện 100% so với số vốn NSĐP đã phân bổ (bao gồm: Vốn huy động đóng góp của nhân dân, vốn lồng ghép, vốn huy động, vốn khác).

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

Qua kết quả giám sát, hội đồng Dân tộc có một số đánh giá, nhận xét như sau:

1. Về ưu điểm:

- Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước có rất nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi, trong đó có chương trình định canh, định cư. Cơ bản các hộ gia đình dân tộc thiểu số, các thôn, bản vùng dân tộc và miền núi đã được quan tâm đầu tư thụ hưởng các chính sách, chương trình, dự án. 

Nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn một bộ phận đồng bào du canh, du cư chưa được thụ hưởng các chính sách (chủ yếu là các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên). Để tập trung nguồn lực, đầu tư dứt điểm trong một thời gian ngắn nhằm ổn định sản xuất và đời sống cho đồng bào là một nhiệm vụ bức thiết. Vì vậy, việc Chính phủ ban hành chính sách di dân, thực hiện định canh, định cư tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn.

- Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho số hộ đồng bào còn du canh, du cư chưa được hưởng các chính sách
 theo quy định có nơi ở ổn định, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói, giảm nghèo; góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội là một chủ trương hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu thực tế của các địa phương.

- Các Bộ, ngành ở Trung ương đã quan tâm hướng dẫn, triển khai thực hiện thông qua việc ban hành Thông tư hướng dẫn, đôn đốc rà soát đối tượng, xây dựng dự án, cân đối bố trí vốn...

- Ủy ban nhân dân các tỉnh đã khẩn trương, tích cực trong việc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính, ban hành các văn bản triển khai thực hiện cụ thể của địa phương; điều tra, khảo sát xác định đối tượng du canh, du cư; quy hoạch, xây dựng các dự án định canh, định cư... ; tuyên truyền, phổ biến công khai chủ trương, chính sách đến các cấp chính quyền và người dân. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ bản các tỉnh đã bám sát văn bản hướng dẫn của cấp trên; có nhiều địa phương đã xây dựng và phê duyệt xong quy hoạch dự án định canh, định cư tập trung và điểm định canh, định cư xen ghép.

- Nhiều tỉnh đã thực hiện lồng ghép việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg với các chương trình, dự án khác trên địa bàn.
2. Tồn tại:

Thứ nhất, công tác điều tra, rà soát, xác định và tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách chậm, còn thiếu chính xác, một số nơi đối tượng thụ hưởng không đúng theo tiêu chí quy định; công tác lập kế hoạch, xác định nhiệm vụ thiếu chính xác dẫn đến có sự chênh lệch quá lớn về số hộ, số khẩu, số lượng dự án, nhu cầu vốn giữa đề án trình để ban hành chính sách di dân, thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ/TTg với Quyết định số /2009/QĐ/TTg phê duyệt kế hoạch định canh, định cư.
Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, xác định thời gian thực hiện đến hết năm 2010, nhưng hơn 2 năm sau, các Bộ, ngành mới tổng hợp, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xác định kế hoạch, nhiệm vụ tại Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009. 
  Qua kết quả giám sát thực tế cho thấy, có nhiều địa phương nhận thức về đối tượng thực hiện chưa sát với Quyết định 33/2007/QĐ-TTg
; công tác rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng của phần lớn các địa phương chưa thật chính xác, có sự vận dụng chính sách, mở rộng đối tượng. Nhiều dân tộc thiểu số không có tập quán du canh, du cư vẫn nằm trong danh sách đối tượng thụ hưởng. (đối tượng thụ hưởng bao gồm cả các hộ không còn du canh, du cư và đã được hưởng chính sách theo quy định nhưng do tách hộ, lập vườn thiếu đất ở và đất sản xuất; do sắp xếp bố trí lại dân cư của vùng lũ ống, lũ quét, vùng sạt lở; di dân xóa điểm trắng vùng biên; di dân tự do.... Một số dân tộc như: Dân tộc Hoa, Khơmer, dân tộc Thái...đã từ lâu, hàng chục năm nay không có tập quán du canh, du cư vẫn nằm trong đối tượng thụ hưởng chính sách. Có địa phương còn đưa cả đối tượng di dân táí định cư thủy điện...
).

 Đối tượng hộ định canh định cư theo quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg đã tăng lên 323% (29.718 hộ/9.194 hộ) so với đối tượng theo đề án trình để ban hành chính sách theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg; số dự án định canh, định cư tập trung tăng 266% (253 dự án/95 dự án); nhu cầu kinh phí tăng 569% (2.717 tỷ đồng/476,9 tỷ), trong đó vốn đầu tư phát triển tăng 658% (1.827 tỷ đồng/277,6 tỷ đồng), vốn sự nghiệp tăng 447% (890 tỷ đồng/199,3 tỷ đồng).

Hai là, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong công tác chỉ đạo triển khai,  thực hiện chưa chặt chẽ, việc tham mưu thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch định canh, định cư chưa sâu sát; công tác kiểm tra, theo dõi đánh giá chưa thường xuyên, chưa có sự tập trung, thống nhất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1342/2009/ QĐ-TTg, các Bộ, ngành đã không tổ chức được hội nghị tư vấn để thẩm định dự án tổng thể định canh, định cư của cả nước nhằm làm rõ: số hộ cần thực hiện ĐCĐC so với đối tượng quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ - TTg; số điểm ĐCĐC tập trung, xen ghép (làm rõ đất đai, nguồn nước, quy mô tiếp nhận các hộ đến ĐCĐC); tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư và sắp xếp thứ tự các dự án ưu tiên đầu tư của các tỉnh; các đề nghị liên quan đến việc tổ chức thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lý do đề nghị kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2012...

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc: cuối năm 2009, 35 tỉnh mới thực hiện định canh, định cư được 1.030 hộ, đạt khoảng 3,5% kế hoạch; giá trị khối lượng thực hiện vượt so với vốn cấp là 125 tỷ đồng nhưng thiếu vốn thanh toán. Vì vậy, đề nghị cấp tạm ứng vốn năm 2011 là 125 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết: cuối năm 2009, tổng hợp số liệu của 20 địa phương đã định canh, định cư được 5.998 hộ, đạt 31% kế hoạch; kinh phí Trung ương hỗ trợ cho 20 địa phương mới giải ngân được là 56%. Ước giải ngân của 35 tỉnh có nhiệm vụ định canh, định cư đạt khoảng 60%. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương sớm hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí Trung ương đã cấp.

Ba là, định hướng trong công tác quy hoạch thiếu sự thống nhất từ Trung ương, tỉnh đến huyện; chất lượng quy hoạch, lựa chọn địa điểm cũng như thẩm định, phê duyệt một số dự án định canh, định cư tập trung và các điểm định canh, định cư xen ghép nhiều nơi làm chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế về đất ở, đất sản xuất,, nguồn nước... nên khó triển khai thực hiện.

Qua kết quả giám sát cho thấy, các địa phương xây dựng quy hoạch các dự án định canh, định cư tập trung không theo một tiêu chuẩn chung thống nhất; việc bố trí định mức diện tích đất ở và diện tích đất sản xuất giữa các tỉnh thậm chí giữa các huyện trong một tỉnh cũng khác nhau. Chất lượng công tác điều tra, khảo sát, quy hoạch xây dựng dự án không đảm bảo. Nhiều dự án chỉ bố trí được khu dân cư mà chưa bố trí được khu sản xuất, hoặc giữ nguyên nơi sản xuất cũ quá xa khu dân cư...việc này trái với tư tưởng chủ đạo trong định canh định cư là: giải quyết định canh vững chắc mới bảo đảm định cư ổn định lâu dài. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án chưa chặt chẽ, còn có hiện tượng chưa thẩm định, phê duyệt nhưng đã ghi danh mục các dự án được tỉnh thẩm định phê duyệt báo cáo lên cấp trên để tranh thủ vốn đầu tư.

Bốn là, Kết quả triển khai thực hiện các dự án di dân, định canh, định cư  chậm, kế hoạch đạt thấp, chưa đảm bảo tiến độ và nhu cầu, nhiều điểm dự án định canh, định cư còn dở dang; cấp vốn ngân sách từ Trung ương rất thiếu so với kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, thời điểm cấp đến một số địa phương vào mùa mưa nên khó thực hiện; kết quả giải ngân của các địa phương đạt thấp.
Đến nay mới có 126 /297 dự án di dân, ĐCĐC được triển khai thực hiện, chiếm 42%; Theo đánh giá, đến cuối năm 2009 mới có 4 tỉnh hoàn thành di dân, định canh, định cư xen ghép; chưa có dự án tập trung nào hoàn thành. Các dự án mới dừng lại ở các hạng mục san ủi, đền bù giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông...các hạng mục công trình nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống và ổn định sản xuất cho người dân như đất sản xuất, công trình phúc lợi chưa được chú ý đầu tư

Tổng số hộ di dân, định canh, định cư đạt thấp, đến cuối năm 2009 mới hoàn thành 1.030 hộ ĐCĐC xen ghép, chiếm 3,5% đối tượng. Theo Bộ Tài chính thì đã hoàn thành được 5.998 hộ, đạt 31%. Vốn của ngân sách Trung ương hỗ trợ theo kế hoạch từ 2007- 2010 mới chỉ đạt 21% và kết quả giải ngân số vốn đã cấp chỉ đạt 56%. Qua giám sát tại địa phương, phần lớn kết quả thực hiện định canh, định cư, kết quả hỗ trợ vốn và giải ngân của các tỉnh đều đạt thấp.

Năm là, việc thực hiện các chế độ chính sách chưa đồng bộ, còn lúng túng, mới chủ yếu hỗ trợ nhà ở cho các hộ ĐCĐC xen ghép; mức hỗ trợ sản xuất cho các hộ thấp, nhiều địa phương các hộ đã đến định canh, định cư nhưng chưa nhận được hỗ trợ sản xuất và đời sống.

Nhiều người dân khi nhận được tiền nhưng không nắm được tiền thuộc dự án, chính sách nào, đầu tư cho hạng mục gì. Việc đầu tư trang thiết bị cho các hộ dân chưa sát thực tế, chưa phù hợp với điều kiện cụ thể.

Sáu là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các điểm định canh, định cư chưa được chú ý đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền chủ trương chính sách để phát huy nội lực và sự tham gia của cộng đồng và các hộ thụ hưởng chính sách  còn chưa sâu, chưa thường xuyên. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

3.1. Nguyên nhân khách quan:

- Công tác di dân, định canh, định cư để ổn định đời sống cho đồng bào du canh, du cư là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, liên quan đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Đa số các địa phương không còn đất dự trữ. Trong điều kiện hiện nay, địa hình miền núi rất khó có thể tìm được những khu vực có đủ mặt bằng đất ở, đất sản xuất, nguồn nước thuận lợi để quy hoạch xây dựng khu tái định cư tập trung. Tương tự như vậy, việc định canh, định cư xen ghép cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất, do tâm lý, phong tục, tập quán không giống nhau giữa các dân tộc, các địa phương.

- Hiện nay, nhiều nơi, đồng bào đã ổn định nơi ở nhưng sống phân tán, nơi ở xa nơi sản xuất, thiếu đất sản xuất, thiếu nguồn nước; những vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quyét, nhu cầu tách hộ, lập vườn là rất lớn nhưng các địa phương thiếu vốn.

 3.2 Nguyên nhân chủ quan:

- Các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện QĐ 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc áp dụng các tiêu chí theo quy định để lựa chọn, xác định đối tượng. 

Thông tư số 03/2007/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn đơn giản, thiếu sâu sắc; việc quy định thêm về đối tượng thụ hưởng không tuân thủ tiêu chí của Quyết định 33/2007/QĐ – TTg đã tạo điều kiện cho các tỉnh vận dụng, làm cho đối tượng thụ hưởng chính sách tăng lên
. Trách nhiệm nay thuộc về Ủy ban Dân tộc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức, hướng dẫn đồng bào du canh, du cư phát triển sản xuất. Đặc biệt chưa gắn kết gì đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về Phát triển nông thôn mới.
  - Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác thẩm tra, thẩm định đề án của các địa phương chưa chặt chẽ, thiếu chính xác. 

Ủy ban Dân tộc tổng hợp đối tượng du canh, du cư, số dự án trên cơ sở đề nghị của địa phương mà chưa có sự kiểm tra, phúc tra, rà soát chặt chẽ.

Ủy ban Dân tộc và Bộ kế hoạch và Đầu tư chưa làm tốt công tác tham mưu cho Thủ tướng trong việc ban hành Quyết định 1342/2009/QĐ-TTg (cuộc họp thẩm định đã không thực hiện được do Ủy ban Dân tộc không cung cấp được hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tuy vậy, kế hoạch nhiệm vụ di dân, định canh, định cư vẫn được trình Thủ tướng ban hành nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại không có ý kiến bảo lưu về vấn đề này)

- Vốn của Ngân sách Trung ương cấp không đảm bảo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt; Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện tiến độ cấp phát vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp phù hợp với nhu cầu của địa phương.

- Các địa phương chưa nắm vững bản chất của du canh, du cư; chưa làm tốt công tác quy hoạch, chọn và xây dựng các điểm dân cư mới, tổ chức sắp xếp, bố trí lại dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nguy cơ du canh, du cư. Hầu hết các địa phương nơi các Đoàn đến giám sát đều có biểu hiện tranh thủ chính sách của Nhà nước để sắp xếp, quy hoạch dân cư cho nên có sự vận dụng chưa đúng đối tượng, đa số là di dân tự do từ nơi khác tới và tách hộ thiếu đất ở, đất sản xuất, làm cho đối tượng thống kê tăng lên so với đối tượng đủ tiêu chí.
II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

1. Đối với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

- Chỉ đạo, điều hành các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tích cực giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thực thi trên vùng dân tộc và miền núi nói chung và chính sách di dân, thực hiện định canh, định cư nói riêng.

- Chỉ đạo cơ quan Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện chính sách di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và quyết định 1342/2009/QĐ-TTg.

2. Đối  với Chính  phủ  và Thủ tướng Chính  phủ:

 - Chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương kiểm tra, phúc tra lại số hộ du canh, du cư, cần điều chỉnh lại việc mở rộng diện được thụ hưởng chính sách ở các tỉnh đồng bằng, các dân tộc không có tập quán du canh, du cư và tình hình tách hộ. Nếu mở rộng như vừa qua thì khoongg nên gọi là chính sách định canh, định cư nữa mà nên gọi là chính sách tổ chức, sắp xếp lại các điểm dân cư ở nơi cần thiết và thay đổi một số nội dung chính sách .

- Tập trung bố trí nguồn ngân sách nhà nước, chỉ đạo kiên quyết để hoàn thành việc di dân, thực hiện định canh, định cư cho số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư vào năm 2012 theo Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg.   
- Chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình quy hoạch, sắp xếp bố trí dân cư  gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

3. Đối với các Bộ, ngành:

- Đề nghị Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành phúc tra, rà soát lại đối tượng và các dự án định canh, định cư của các địa phương, từ đó, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg sát đúng yêu cầu thực tế.

- Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, sửa Thông tư số 03, nhằm đảm bảo hướng dẫn đúng tiêu chí thụ hưởng chính sách định canh, định cư đúng quy định.

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường hướng dẫn công tác khuyến nông, khuyến lâm, phát triển sản xuất cho đồng bào thực hiện di dân, định canh, định cư. Thực hiện công tác lồng ghép các chương trình, dự án theo tinh thần mới của Nghị quyết về tam nông.

- Các Bộ, ngành khi tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạch định chính sách cần phải tính toán, cân đối được nguồn lực và hướng dẫn thực hiện lồng ghép trên cùng một địa bàn.  

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng các dự án định canh, định cư tập trung. Các dự án phải đảm bảo có quy mô khu dân cư tập trung hợp lý (ở vùng biên giới tối thiểu có từ 20 hộ trở lên, miền núi phía Bắc có từ 45 hộ, các tỉnh phía Nam có từ 60 hộ), đảm bảo có khu sản xuất đủ đất sản xuất, đảm bảo nguồn nước...Có như vậy mới đảm bảo vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa giữ vững an ninh vùng biên, thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Các Bộ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn UBND các tỉnh xây dựng, phê duyệt quy hoạch di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số sống phân tán, thiếu đất sản xuất, thiếu nước, vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét....dẫn đến nguy cơ du canh, du cư.

4. Đối với các địa phương.

- Các tỉnh rà soát các Dự án ĐCĐC tập trung, các điểm ĐCĐC xen ghép; tập trung nguồn lực để thực hiện dứt điểm các dự án đang thực hiện dở dang, nhất là những dự án có tính khả thi và những điểm dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2010. Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch các dự án định canh, định cư cho phù hợp với quy hoạch chung và phù hợp với tình hình thực tế. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí lồng ghép nhiều nguồn vốn để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư.

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, gắn với công khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước cả đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, đời sống, để các hộ yên tâm tự nguyện thực hiện di chuyển vào điểm ĐCĐC, hòa nhập  với nơi ở mới. 

 - Chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chổ, củng cố hệ thống chính trị tại các điểm định canh, đinh cư; thực hiện tốt công tác đại đoàn kết giữa các dân tộc.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp chính quyền, công tác giám sát của các cơ quan dân cử và các tổ chức đoàn thể.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện “ Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên; (báo cáo)
- UBTVQH;  (báo cáo)

- Thủ tướng Chính phủ; (báo cáo)
- Các Uỷ ban của QH; (báo cáo)
- Các Bộ: NNPTNT, TC, KHĐT, UBDT, KTNN, VPQH, VPCP;

- UBND tỉnh thụ hưởng;

- Thành viên HĐDTQH12;

- Lưu: VT, Vụ Dân tộc.
	              TM. HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Ksor Phước      


� Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế họach & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.


� Mục tiêu cụ thể: (i)Phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành cơ bản việc định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư trên phạm vi cả nước; (ii) 70% số điểm định canh, định cư tập trung có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp với quy hoach chung; (iii) 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư được tổ chức định canh, định cư theo quy hoạch có nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, trên 70% số hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; (iv) tại các điểm định canh, định cư không còn hộ đói, mỗi năm giảm 2-3% hộ nghèo.


� Chính sách quy định tại Quyết định số 190/2003/QĐ - TTg, Quyết định số 120/QĐ -TTg, quyết định số 134/2004 QĐ - TTg và Quyết định số 193/2006/QĐ - TTg.


�  Định canh định cư tập trung 14.662 hộ và 68.319 nhân khẩu; định canh, định cư xen ghép  15.056 hộ và 71.994 khẩu.


- Tổng số dự án thực hiện là 297 dự án, trong đó: 253 dự án định canh, định cư tập trung và 44 dự án định canh, định cư xen ghép.


- Tổng vốn đầu tư là 2.717.046 triệu đồng, trong đó: Vốn đã thực hiện hai năm (2008, 2009): 313 triệu đồng, năm 2010: 1.324.873 triệu đồng, năm 2011: 713.475 triệu đồng và năm 2012: 365.698 triệu đồng.


� Các chính sách quy  định tại Quyết định 190, 120, 134, 193


� Du canh, du cư là hộ sản xuất nương rẫy tự sản, tự tiêu. thông thường theo chu kỳ 3 năm di chuyển nơi sản xuất và dần dần kéo theo di chuyển nơi ở mới.


� - Theo báo cáo của Ủy ban nhân huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng thì huyện không còn đối tượng du canh, du cư đủ tiêu chí theo quy định tại Quyết định 33. Nhưng trên địa bàn huyện vẫn có dự án di dân, định canh, định cư tập trung xã Nà Sác được phê duyệt triển khai thực hiện. 


- Tỉnh Bình Phước, Đắc Nông đưa cả đối tượng di dân tự do vào thực hiện.


- Đối tượng của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Nghệ An, Phú Thọ, Gia Lai…bao gồm cả dân đã sinh sống ổn định nhưng do thiếu đất sản xuất, thiếu nước, sống phân tán, do tách hộ, lập vườn…


- Tỉnh Quảng trị bao gồm cả đối tượng di dân thủy điện…


� - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá “việc xây dựng dự án ở các địa phương chưa gắn sát với thực tế, xây dựng dự án mang tính hình thức để tranh thủ vốn Nhà nước nên khi triển khai còn lúng túng, nhiều khi phải điều chỉnh, thậm chí phải làm lại nên hiệu quả không cao. Việc xây dựng dự án nhiều địa phương chưa căn cứ theo chính sách của Chính phủ nên chọn địa điểm đầu tư quá tốn kém, xây dựng phê duyệt các công trình không phù hợp với nội dung đầu tư như quy định”


- Theo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn thì  trong 4 dự án định canh, định cư  tập trung  mới chính thức phê duyệt một dự án, còn 3 dự án tỉnh chưa thẩm định, phê duyệt.  Số, ngày, tháng phê duyệt dự án chỉ là số, ngày, tháng của công văn gửi lên cấp trên ghi danh mục dự án. Vì vậy khi bắt tay vào khảo sát, thiết kế thì không có đất, không có mặt bằng, không đảm bảo nguồn nước để triển khai thực hiện.





� Ở tỉnh Cao Bằng, đến cuối năm 2010, trong tổng số 16/20 dự án định canh, định cư tập trung được triển khai thực hiện thì mới có1dự án định canh, định cư được 13 hộ, 59 khẩu, đạt 1,44%. Trong 14 cụm định canh, định cư xen ghép mới triển khai được 3 điểm với 44 hộ, đạt 38% kế hoạch. Vốn thực hiện mới đạt 44% so với vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ.


Tỉnh Bắc Cạn đến nay chưa di dân, định canh, định cư được hộ nào theo Quyết định 33.


Tỉnh Quảng trị mới triển khai được 5/30 dự án, dự kiến đến năm 2010 chưa có dự án nào hoàn thành. 


Tỉnh Phú Thọ chưa có dự án ĐCĐC hoàn thành tính đến tháng 8/2010 và chưa có hộ nào được ĐCĐC tại các dự án; vốn được hỗ trợ mới đạt 3,8%.


Tính đến tháng 8/2010, tỉnh Nghệ An thực hiện được 272 hộ, 1.493 khẩu ĐCĐC xen ghép, đạt 59% KH; chưa thực hiện được hộ ĐCĐC tập trung nào; vốn ngân sách TƯ hỗ trợ đạt 13,6%.


Tỉnh Kon Tum đã ổn định ĐCĐC được 258 hộ, trong đó: ĐCĐC xen ghép cho 145 hộ, 725 khẩu, đạt 11,1 % kế hoạch; ĐCĐC tập trung là: 113 hộ, 452 khẩu, đạt 26,1 % kế hoạch. Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 30.700 triệu đồng, đạt 28,1 % theo kế hoạch; đã giải ngân được 8.100 triệu đồng, đạt 26,4 %.


Tỉnh Gia Lai thực hiện được 641 hộ, đạt 13% kế hoạch, trong đó:định canh định cư tập trung 222 hộ, định canh định cư xen ghép 419 hộ. Tổng vốn đầu tư từ năm 2008 đến 2010 là: 25.326,5 triệu đồng, đạt 9,4% kế hoạch, trong đó: ngân sách Trung ương đã đầu tư 24.500 triệu đồng, đạt 10%, vốn ngân sách địa phương đã đầu tư: 826,5 triệu đồng, đạt 3% kế hoạch. 


Tỉnh Bình Phước thực hiện ĐCĐC được 188 hộ, đạt 13,64% kế hoạch, vốn được Trung ương hỗ trợ bằng 7,6% kế hoạch.


Tỉnh Hòa Bình thực hiện ĐCĐC được 104 hộ/396 hộ, đạt 26% kế hoạch, vốn ngân sách TƯ hỗ trợ đạt 26,2% kế hoạch.


�  Khoản 3, Mục II, đối tượng áp dụng của Thông tư số 03/2007/TT-UBDT quy định "Trường hợp các hộ đã được thụ hưởng chính sách theo các Quyết định nêu trên, nhưng chưa đảm bảo về điều kiện về đất ở, đất sản xuất theo mức tối thiểu quy định tại Quyết định 134/2004/QĐ-TTg) buộc phải tổ chức định canh, định cư thì chuyển sang đối tượng thụ hưởng chính sách ĐCĐC, đảm bảo nguyên tắc không được trùng lắp đối tượng và nội dung thụ hưởng chính sách”
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